MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN
Đề 1:

1. a. Viết phương trình điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

 b. Viết phương trình điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

2. Viết 01 phương trình chứng minh:


a. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn iot.
b. HCl là một axit mạnh.


c. HCl là một chất oxi hóa.
d. HCl có tính khử.

3. Cho các chất sau: (1) Dung dịch HBr; (2) Dung dịch NaF; (3) H2 (t0); (4) Dung dịch NaOH; (5) Dung dịch BaCl2; (6) Dung dịch Ca(OH)2; (7) Dung dịch BaI2. Những chất nào phản ứng được với khí clo. Viết phương trình hóa học minh họa.

4. Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho 31,6 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.
5. Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm (Zn và Al) tác dụng với 219 gam dung dịch HCl 20% thì thu được 11,2 lít khí ở đktc.

a. Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng.

6. Cần phải lấy bao nhiêu gam NaCl cho tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc để điều chế được 50 gam dung dịch HCl 14,6 % (điều kiện phản ứng là trên 4000C)?

7. Hòa tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư đã thu được 6,72 lít khí (đo ở đktc) và một dung dịch (X). 

a. Tính khối lượng 2 muối của dung dịch (X).

b. Xác định 2 kim loại, biết chúng thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau của phân nhóm chính nhóm II.

8. Hoàn thành chuỗi biến hóa sau: HCl ( FeCl3 ( AgCl ( Cl2 ( Br2 ( NaBr ( NaCl ( Cl2 ( Nước Giaven.
Đề 2:

1. Viết phương trình hóa học điều chế:


a. Nước Giaven trong phòng thí nghiệm.
b. Nước Giaven trong công nghiệp

c. Clorua vôi
d. Cl2 trong phòng thí nghiệm
2. Viết phương trình hóa học chứng minh rằng:

a. Axit HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử với vai trò:  
- Chất oxi hóa.

- Chất khử.
b. Axit HCl có thể tham gia phản ứng trao đổi.

c. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn iot.

d. Brom có tính oxi hóa.

e. Clo vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
3. Bổ sung và hoàn thành các phản ứng sau:

a. ? + ? ( NaClO + ? + ?.
 



b. HCl + ? ( FeCl3 + ?        
c. FeO  +  HCl đặc  (  ?  +  ?         



d. ? + ? ( SiF4 + ?.
4. Hòa tan 6,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhau vào dung dịch axit HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tìm hai kim loại đó và tính khối lượng muối khan thu được.

5. Cho 30,6g hỗn hợp Na2CO3 và CaCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% tạo thành 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A.

a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp muối ban đầu.

b. Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.

6. Cho 2,35 gam oxit của một nguyên tố nhóm IA tác dụng hết với 47,65 gam nước được dung dịch X. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần 100 ml dung dịch HCl 0,5M.

a. Xác định tên nguyên tố đó.

b. Tính C% các chất trong dung dịch X.

7. Sục khí clo dư vào dung dịch A chứa 2,2 gam hỗn hợp các muối NaCl, NaBr. Sau phản ứng thu được 1,755 gam muối khan.  

a. Tính thành phần % từng chất trong hỗn hợp ban đầu.


b. Tính thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng.

8. Trộn 1,11 gam muối canxi halogenua với dung dịch AgNO3 thì thu được 2,87 gam kết tủa. Phản ứng xảy ra vừa đủ. Xác định công thức phân tử của muối, tên muối halogenua đã dùng và tính thể tích dung dịch AgNO3 0,5M đã tham gia phản ứng.
